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Trang 1

HỒ SƠ, KỸ VẬT CÁN BỘ ĐI B TỈNH CÀ MAU
(Đợt 1)

Stt Hồ sơ số
cũ

Họ và tên Bí danh Năm sinh Quê quán Cơ quan
trước khi đi B

Số
 tờ

Ghi
 chú

1 8603 TÔ VĂN ẢNH 1932 ấp 9, xã Khánh Lâm,
huyện  Mười  Tế,  tỉnh
Cà Mau

2

2 8604 NGÔ VĂN BẢNH 1943 xã  Trần  Hợi,  huyện
Mười  Tế,  tỉnh  Cà
Mau

2

3 8605 LƯƠNG VĂN BÁU 1952  2
4 8606 TRẦN VĂN BẢY 1939 ấp  Thanh  Hải,  xã

Long  Điền  Tây,
huyện  Chính  Nam,
tỉnh Cà Mau

2

5 8607 NGUYỄN VĂN BẢY 1946 xã  Hải  Chỉnh,  huyện
Năm  Cứng,  tỉnh  Cà
Mau

2

6 8608 HUỲNH VĂN BÉ 1939 xã  Mười  Hải,  huyện
Chính  Nam,  tỉnh  Cà
Mau

2

7 8609 LÊ VĂN BIỂU LÊ THANH HÙNG 1948 xã  Lợi  An,  huyện
Châu  Thành,  tỉnh  Cà
Mau

5

8 8610 TRẦN VĂN BÍCH 1928 xã  An  Trạch,  huyện
Chín  Nam,  tỉnh  Cà
Mau

2

9 8611 DƯƠNG VĂN BÌNH THANH BÌNH;
DƯƠNG VĂN BỜI

1943 xã  Nguyễn  Phích,
huyện  Trần  Văn
Thời, tỉnh Cà Mau

2

10 8612 TRẦN VĂN BÌNH BẢY THANG 1916 xã  Tân  Hưng  Tây,
huyện Cái Nước, tỉnh
Cà Mau

2 Đã liên
hệ
được
người
thân

11 8613 NGUYỄN TIẾN BỘ 1937 Cà Mau 2
12 8614 TRƯƠNG VĂN

BÔNG
1946 xã  Bảy  Đồng,  huyện

Tư  Kháng,  tỉnh  Cà
Mau

2

13 8615 NGUYỄN VĂN CẨM 1933 xã  Phong  Thạnh,
huyện  Giá  Rai,   tỉnh
Cà Mau (Bạc Liêu)

2

14 8616 PHẠM VĂN CHÁNH 1910 xã  Biển  Bạch,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Cà Mau

6

15 8617 NGUYỄN THÀNH
CHIẾN

NGUYỄN THÀNH
NHÂN

1945 ấp  Kiến  Vàng  B,  xã
Sáu  Tráng,  huyện
Nam  Cứng,  tỉnh  Cà
Mau

4

16 8618 TRẦN VĂN CHUỐI TRẦN THANH
BÌNH

1946 ấp 10A, xã Trần Hội,
huyện  Mười  Tế,  tỉnh
Cà Mau

2

17 8619 TRẦN VĂN CÓ 1946 ấp  4,  xã  Nguyễn
Phích,  huyện  Trần
Văn  Thời,  tỉnh  Cà
Mau

2
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Trang 2

18 8620 NGUYỄN THÀNH
CÔNG

1946 xã Tân Thành, huyện
Châu  Thành,  tỉnh  Cà
Mau

2

19 8621 TRƯƠNG PHƯỚC
DẦN

1936 ấp 8, xã Mười Dũng,
huyện  Tư  Kháng,
tỉnh Cà Mau

2

20 8622 NGUYỄN VĂN ĐANG 1938 xã  Phong  Thạnh,
huyện  Chín  Nam,
tỉnh Cà Mau

2

21 8623 LÊ VĂN ĐẤU LÊ VĂN ĐÈO 1947 xã  An  Xuyên,  huyện
Châu  Thành,  tỉnh  Cà
Mau

2

22 8624 MINH DIỆU PHAN VĂN NGỌC;
TRƯỜNG QUANG

1938 xã Phong Thạnh Tây,
huyện  Giá  Rai,  tỉnh
Cà Mau (Bạc Liêu)

2

23 8625 NGUYÊN VĂN ĐÔ NGUYỄN THÀNH
CÔNG

1928 xã Hòa Thành, huyện
Châu  Thành,  tỉnh  Cà
Mau

2

24 8626 LÊ VĂN DU LÊ VĂN SANH 1942 xã Phong Lạc,  huyện
Mười  Tế,  tỉnh  Cà
Mau

2

25 8627 NGUYỄN MỸ DUNG 1941 tỉnh Cà Mau 2

26 8628 BÙI VĂN DŨNG 1953 xã  Quách  Văn  Phẩm
A, huyện Ngọc Hiển,
tỉnh Cà Mau

3

27 8629 LÊ TIẾN DŨNG NGUYỄN VĂN
GIÀU

1949 xã Phong Thạnh Tây,
huyện  Giá  Rai,  tỉnh
Cà Mau (Bạc Liêu)

4

28 8630 VÕ VĂN DŨNG PHAN TRƯỜNG
CHIẾN

1951 huyện Năm Căn, tỉnh
Cà Mau

15

29 8631 NGUYỄN TĂNG GIA NGUYỄN QUANG
TRƯỜNG

1947 xã  Tân  Lộc,  huyện
Thới  Bình,  tỉnh  Cà
Mau

2

30 8632 NGUYỄN VĂN GIÀU 1952 ấp  Điền  Trường,  xã
Phong  Lạc,  huyện
Mười  Tế,  tỉnh  Cà
Mau

2

31 8633 NGUYỄN THANH
HẢI

1945 ấp  Tân  Lợi,  xã  Tân
Duyệt,  huyện  Ngọc
Hiển, tỉnh Cà Mau

2

32 8634 TRẦN THANH HẢI TRẦN VĂN THỚI 1948 ấp 10B, xã Trần Hợi,
huyện  Mười  Tế,  tỉnh
Cà Mau

5

33 8635 LƯƠNG THÁI HẢO HẢI 1930 huyện Bạc Liêu,  tỉnh
Cà Mau

19

34 8636 PHAN VĂN HẪU 1937 xã  Khương  Kiệu,
huyện  Giá  Rai,  tỉnh
Cà Mau (Bạc Liêu)

2

35 8637 NGUYỄN VĂN HIÊN 1947 xã  Phong  Thạnh
Đông, huyện Giá Rai,
tỉnh  Cà  Mau  (Bạc
Liêu)

2
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Trang 3

36 8638 NGUYỄN VĂN HÒA 1943 ấp  5,  xã  Quách  Văn
Phẩm,  huyện  Tư
Kháng, tỉnh Cà Mau

2

37 8639 ĐINH VĂN HOÀNH 1950 xã  Khánh  Lâm,
huyện  Mười  Tế,  tỉnh
Cà Mau

2

38 8640 LÊ VĂN HỚN QUYẾT THẮNG 1922 xã Rạch Rang, huyện
Khánh  Bình,  tỉnh  Cà
Mau

2

39 8641 NGUYỄN VĂN HUÊ 1948 xã  Phong  Thạnh,
huyện  Chính  Nam,
tỉnh Cà Mau

2

40 8642 MẠC THANH HÙNG MẠC THANH
TRUNG

1943 xã Thạnh Phú, huyện
Châu  Thành,  tỉnh  Cà
Mau

4

41 8643 NGUYỄN VĂN HÙNG 1951 ấp  Kinh  Lớn,  xã
Đông Thới, huyện Tư
Kháng, tỉnh Cà Mau

2

42 8644 NGUYỄN VIỆT
HÙNG

NGUYỄN VĂN
ĐÚNG

1943 xã  Tân  Hưng  Tây,
huyện Cái Nước, tỉnh
Cà Mau

6

43 8645 TRƯƠNG QUỐC
HÙNG

TRƯƠNG VĂN
THÔNG

1949 xã  Viên  An,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Cà
Mau

6

44 8646 LƯƠNG VĂN HƯNG 1941 xã Phong Lạc,  huyện
Mười  Tế,  tỉnh  Cà
Mau

2

45 8647 HUỲNH TẤN HƯNG HUỲNH HƯNG; RÔ 1949 xã Phong Thạnh Tây,
huyện  Giá  Rai,  tỉnh
Cà Mau 

27

46 8648 VĂN HUỐN VĂN KHUÔN 1936 xã  Hai  Chính,  huyện
Nam  Cung,  tỉnh  Cà
Mau

2

47 8649 TRƯƠNG VĂN KHÍ BA TÂN 1940 ấp Bàn Sen, xã Mười
Dũng,  huyện  Tư
Kháng, tỉnh Cà Mau

2

48 8650 TRẦN VĂN KHUYÊN 1938 xã  Thới  Bình,  huyện
Mười  Cư,  tỉnh  Cà
Mau

2

49 8651 HỒ VĂN LĂNG 1939 ấp  22,  xã  Phong
Thạnh,  huyện  Giá
Rai, tỉnh Cà Mau

2

50 8651 NGUYỄN VĂN KIỆT 1940 xã  Ba  Mới,  huyện
Năm  Cứng,  tỉnh  Cà
Mau

2

51 8652 ĐOÀN VĂN KÝ HUÊ 1947 xã  Hưng  Mỹ,  huyện
Cái  Nước,  tỉnh  Cà
Mau

20

52 8653 NGUYỄN VĂN LŨY SÁU THÁI 1942 ấp  Phấn  Thạnh,  xã
Thanh  Phú,  huyện
Châu  Thành,  tỉnh  Cà
Mau

2
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Trang 4

53 8654 HỒNG VĂN MAI HỒNG HOÀNG PHI
HỔ

1946 xã  Long  Điền  Tây,
huyện  Giá  Rai,  tỉnh
Cà Mau

2

54 8655 LÊ MINH MẪN TRỊNH MINH MẪN 1955 ấp  Tân  Hòa,  xã  Tân
Tiến,  huyện  Ngọc
Hiển, tỉnh Cà Mau

39

55 8656 LÂM VĂN MÀU ÁNH SÁNG 1947 ấp  Rạch  Gốc,  xã  Ba
Tân,  huyện  Duyên
Hải, tỉnh Cà Mau

21

56 8657 NGÔ VĂN MẬU TÂM TÀI 1948 xã  Định  Thành,
huyện  Châu  Thành,
tỉnh Cà Mau

2

57 8658 LÊ VĂN MINH VŨ LÊ; TRẦN
HUỲNH

1940 ấp  Thị  Tường  A,  xã
Hưng Mỹ, huyện Cái
Nước, tỉnh Cà Mau

2

58 8659 NGÔ VĂN MINH SÁU KHỞI 1941 xã Phong Thạnh Tây,
huyện  Chín  Nam,
tỉnh Cà Mau

2

59 8660 NGUYỄN HOÀNG
MINH

NGUYỄN VĂN
NĂM

1945 ấp  7,  xã  Thạnh  Phú,
huyện  Châu  Thành,
tỉnh Cà Mau

2

60 8661 NGUYỄN NGỌC
MINH

NGUYỄN VĂN
BẢY

1932 ấp  Cây  Sộp,  huyện
Châu  Thành,  tỉnh  Cà
Mau

2

61 8662 TRẦN VĂN MƯỜI MƯỜI VINH 1937 ấp  IV  Hà  Máy,  xã
Khánh  Bình  Tây,
quận  Sông  Đốc,  tỉnh
Cà Mau

6

62 8663 NGUYỄN VĂN MỸ BẢY A 1939 xã  Khương  Kiện,
huyện  Chính  Nam,
tỉnh Cà Mau

2

63 8664 ĐÀO VĂN NĂM NĂM TƯƠI 1944 xã  Tân  Lợi,  huyện
Thới  Bình,  tỉnh  Cà
Mau

2

64 8665 ĐINH CÔNG NGHĨA ĐINH VĂN HẾT 1949 xã  Định  Thành,
huyện  Giá  Rai,  tỉnh
Cà Mau

21

65 8666 HOÀNG NGHĨA TRẦN NGUYÊN
ĐÁNG

1946 ấp  Mũi  Tràm,  xã
Chín  Hòn,  huyện
Mười  Tế,  tỉnh  Cà
Mau

2

66 8667 TRỊNH VĂN NGHĨA 1923 xã  Tân  Tiến,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Cà
Mau

2

67 8668 NGÔ VĂN NHÌ 1944 ấp  4,  xã  Tân  Lợi,
huyện  Thới  Bình,
tỉnh Cà Mau

2

68 8669 TRƯƠNG VĂN NHỊ 1946 ấp  11,  xã  Khương
Kiện,  huyện Giá Rai,
tỉnh Cà Mau

6

69 8670 NGUYỄN VĂN NINH 1949 xóm Trung Hưng,  xã
Thạnh  Phú,  huyện
Châu  Thành,  tỉnh  Cà
Mau

6
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Trang 5

70 8671 ĐOÀN VĂN OAI HỒNG NHAN 1949 ấp  Mỹ  Đông,  xã
Đông thới,  huyện Tư
Kháng, tỉnh Cà Mau

2

71 8672 HUỲNH VĂN ON 1945 ấp 5, xã Phong Thạnh
Tây,  huyện  Chính
Nam, tỉnh Cà Mau

2

72 8673 NGUYỄN TẤN PHẨM 1948 ấp  Cây  Sương,  xã
Long  Điền  Tây,
huyện  Chính  Nam,
tỉnh Cà Mau

14

73 8674 NGHIÊM THIỆN
PHÚ

NGHỆ BÌNH; 1934 thị  xã  Cà  Mau,  tỉnh
Cà Mau

6
NGHỆ THANH PHÚ

74 8675 NGUYỄN VĂN QUÂN 1947 ấp Cái  Chim, xã Sáu
Tráng,  huyện  Cái
Mười, tỉnh Cà Mau

2

75 8676 HUỲNH QUANG
QUYẾT

HUỲNH VĂN ON 1950 xã  Định  Thành,
huyện  Châu  Thành,
tỉnh Cà Mau

2

76 8677 QUÁCH VĂN RÚ 1948 ấp  Rạch  Lăng,  xã
Phong  Lạc,  huyện
Năm  Căn,  tỉnh  Cà
Mau

33

77 8678 PHAN VĂN SÁNG 1946 xã  Biển  Bạch,  huyện
Mười  Cư,  tỉnh  Cà
Mau

2

78 8679 VÕ THÀNH SÁNG VÕ THANH HÒA 1945 xã  An  Xuyên,  huyện
Châu  Thành,  tỉnh  Cà
Mau

2

79 8681 LÊ VĂN SANH 1946 xã Phong Thạnh Tây,
huyện  Giá  Rai,  tỉnh
Cà Mau (Bạc Liêu)

2

80 8682 NGUYỄN VĂN SÁU 1941 xã Đông Thới, huyện
Tư  Kháng,  tỉnh  Cà
Mau

2

81 8683 NGUYỄN VĂN SÁU 1931 xã  Tân  Lập,  huyệ
Bạc  Liêu,  tỉnh  Cà
Mau

1

82 8684 NGUYỄN VĂN SÁU NGUYỄN VĂN CÓ 1946 xã Phong Thạnh Tây,
huyện  Chính  Nam,
tỉnh Cà Mau

2

83 8685 NGUYỄN VĂN SÁU 1950 ấp Gành Hào, xã Hòa
Thành,  huyện  Châu
Thành, tỉnh Cà Mau

7

84 8686 PHẠM VĂN SÁU 1941 xã Thạnh Phú, huyện
Châu  Thành,  tỉnh  Cà
Mau

2

85 8687 HỒ VĂN SƠN HỒ VĂN LONG 1946 ấp  Hiệp  Điền,  xã
Long  Điền,  huyện
Giá Rai, tỉnh Cà Mau
(Bạc Liêu)

5
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Trang 6

86 8688 TRẦN VĂN SƠN 1950 xã  Biển  Bạch,  huyện
Mười  Cư,  tỉnh  Cà
Mau

2

87 8689 TRẦN VĂN SONG PHI HÙNG 1951 ấp  Khánh  Tư,  xã
Đông Thới, huyện Tư
Kháng, tỉnh Cà Mau

2

88 8690 TĂNG VĂN SỸ 1950 ấp 6, xã Khánh Lâm,
huyện  Mười  Tế,  tỉnh
Cà Mau

2

89 8691 HỒ VĂN SỸ 1950 xã  Khánh  Bình  Tây,
huyện  Mười  Tế,  tỉnh
Cà Mau

2

90 8692 TRẦN VĂN TÀI 1946 ấp  18,  xã  Phong
Thạnh,  huyện  Chính
Nam, tỉnh Cà Mau

2

91 8693 NGUYỄN VĂN TÁM 1942 xã Long Điền,  huyện
Giá Rai, tỉnh Cà Mau
(Bạc Liêu)

2

92 8694 HOÀNG TÂM HỒ MINH TÂM 1947 ấp 10,  xã Khánh An,
huyện  Trần  Văn
Thời, tỉnh Cà Mau

2

93 8695 NGUYỄN DUY TÂN NGUYỄN NGỌC
ẨN; SÁU LÊ

1925 xã  Hưng  Mỹ,  huyện
Trần Văn Thời,  tỉ  nh
Cà Mau

2

94 8696 HUỲNH VĂN TẤN 1929 xã Hòa Thành, huyện
Châu  Thành,  tỉnh  Cà
Mau

20

95 8697 NGUYỄN VĂN TẢO 1947 xã  Mười  Dũng,
huyện  Tư  Kháng,
tỉnh Cà Mau

19

96 8698 PHẠM THÀNH THÁI PHẠM VĂN TỜ; 1940 ấp Mường Đường, xã
Tạ  An  Khương,
huyện  Ngọc  Hiển,
tỉnh Cà Mau

2

NĂM THUẬN
97 8699 LƯU VĂN THẮNG 1948 xã Phong Thạnh Tây,

huyện  Chính  Nam,
tỉnh Cà Mau

2

98 8700 NGUYỄN HOÀNG
THẮNG

1953 xã  Tân  Ân,  huyện
Năm  Căn,  tỉnh  Cà
Mau

4

99 8701 PHẠM VĂN THẮNG 1946 ấp  Lý  Ẩn,  xã  Ba
Mới,  huyện  Năm
Cứng, tỉnh Cà Mau

2

100 8702 NGUYỄN VĂN
THANH

NGUYỄN VĂN
KIÊN

1945 ấp 2, xã Khánh Lâm,
huyện  Mười  Tế,  tỉnh
Cà Mau

5

101 8703 NGUYỄN NGỌC
THANH

HOÀNG SƠN 1944 xã Hòa Thành, huyện
Châu  Thành,  tỉnh  Cà
Mau

2

102 8704 LÊ VĂN THÀNH 1948 xã  Quách  Văn  Phẩm
(B),  huyện  Duyên
Hải, tỉnh Cà Mau

2
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Trang 7

103 8705 TRƯƠNG THANH
THẾ

TRƯƠNG THỊ
THANH THẾ

1947 xã  Quách  Văn  Phẩm
(B),  huyện  Tư
Kháng, tỉnh Cà Mau

2

104 8706 BÙI VĂN THÉP 1946 ấp Tân Thuộc, xã An
Xuyên,  huyện  Châu
Thành, tỉnh Cà Mau

2

105 8707 HUỲNH VĂN THI HUỲNH CHÍ HUY 1942 ấp 7, xã Mười Dũng,
huyện  Tư  Kháng,
tỉnh Cà Mau

16

106 8708 ĐÀO VĂN THO 1941 ấp  22,  xã  Phong
Thạnh,  huyện  Giá
Rai,  tỉnh  Cà  Mau
(Bạc Liêu)

2

107 8709 MƯỜI THỢ NGUYỄN HUY
DÂN

1925 xã Tân Thuận, huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Cà
Mau

2

108 8710 NGUYỄN VĂN
THƠM

NGUYỄN VĂN
BẢO

1943 ấp  Lý  Ấn,  xã  Ba
Mới,  huyện  Nam
Cứng, tỉnh Cà Mau

16

109 8711 NGUYỄN VĂN
THÔNG

1939 xã Tân Thuận, huyện
Tư  Kháng,  tỉnh  Cà
Mau

2

110 8712 LÊ VĂN TIẾN 1954 xã  Khánh  Bình  Tây,
huyện Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau

7

111 8713 HUỲNH HỮU TIẾN HUỲNH VĂN TIẾN 1946 xã Đông Thới, huyện
Cái  Nước,  tỉnh  Cà
Mau

21

112 8714 TRẦN TRƯỜNG
TÌNH

NĂM ĐOÀN 1945 ấp  Bờ  Đập,  xã  Trần
Văn  Phán,  huyện  Tư
Kháng, tỉnh Cà Mau 

2

113 8715 VÕ BÁ TÒNG 1945 xã  Phong  Thạnh,
huyện  Giá  Rai,  tỉnh
Cà Mau (Bạc Liêu)

2

114 8716 NGUYỄN VĂN
TRIỀU

1939 xã  Khánh  An,  huyện
Mười  Tế,  tỉnh  Cà
Mau

24

115 8717 LÊ QUANG TRỌNG VĂN CÔNG ĐỪNG 1936 xã  Khánh  Bình
Đông,  huyện  Trần
Văn  Thời,  tỉnh  Cà
Mau

2

116 8718 LÊ VĂN TRUNG LÊ VĂN ĐỦ 1945 ấp  Phước  Thắng,  xã
An Trạch,  huyện Giá
Rai,  tỉnh  Cà  Mau
(Bạc Liêu)

2

117 8719 NGUYỄN VĂN
TRƯNG

1948 xã  Long  Điền  Tây,
huyện  Giá  Rai,  tỉnh
Cà Mau (Bạc Liêu)

2

118 8720 ĐOÀN VĂN TƯ PHI HÙNG 1944 xã  Long  Điền  Tây,
huyện  Chính  Nam,
tỉnh Cà Mau

30
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Trang 8

119 8721 NGUYỄN VĂN TỶ 1948 ấp  Cái  Giằng  A,  xã
Phú  Hưng,  huyện
Năm  Cứng,  tỉnh  Cà
Mau

6

120 8722 NGUYỄN ÚT NGUYỄN VĂN
THƯỜNG

1940 xã  Phong  Thạnh,
huyện  Giá  Rai,  tỉnh
Cà Mau (Bạc Liêu)

6

121 8723 PHẠM VĂN ÚT 1941 ấp  22,  xã  Phong
Thạnh,  huyện  Giá
Rai,  tỉnh  Cà  Mau
(Bạc Liêu)

2

122 8724 NGUYỄN VĂN ÚT 1952 ấp 3,  xã Khánh Bình
Đông,  huyện  Mười
Tế, tỉnh Cà Mau

2

123 8726 TRẦN QUANG VINH 1944 xã Thạnh Phú, huyện
Châu  Thành,  tỉnh  Cà
Mau

2

124 8727 NGUYỄN VĂN VŨ ĐÀO VĂN VŨ;
NĂM TÀI

1932 xã  Biển  Bạch,  huyện
Mười  Cư,  tỉnh  Cà
Mau

2

125 8728 TRƯƠNG VĂN Ý 1946 ấp  12,  xã  Mười
Dũng,  huyện  Tư
Kháng, tỉnh Cà Mau

16

126 46454 LÊ THÁI THIÊN TRUNG THÀNH 1934 Xã Trần Thới,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Cà Mau (Bạc Liêu)

51
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Trang 9

HỒ SƠ, KỸ VẬT CÁN BỘ ĐI B TỈNH CÀ MAU
(Đợt 2)

Hồ sơ

số

Hồ sơ số
cũ Họ và tên Bí danh Năm sinh Quê quán Cơ quan

trước khi đi B
Số
 tờ

Ghi
 chú

01 596 TRẦN  HOÀNG
SANG

Thị xã Cà Mau, tỉnh Bạc
Liêu

2

02 599 NGUYỄN SÁU NGUYỄN THIẾT
HÙNG 02/02/1940 Thị xã Cà Mau, tỉnh Bạc

Liêu

Phòng kinh tế- Viện
khoa  học  Nông
nghiệp

26 Đã trả (30/4)

03 241 HỒ PHƯỚC BIỂU
HỒ  VĂN
CHÍNH;  MINH
BẠCH

03/1931 Xã Biển Bạch, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu 4

04 544 NGÔ VĂN NHƯ 1932 Xã Biển Bạch, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

2

05 258 DƯƠNG  MINH
CHÂU

21/9/1933 Xã Biển Bạch, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nhà máy Đại tu máy
kéo, Hà Nội

6

06 566 NGUYỄN  VĂN
PHỤNG 27/7/1937

Thôn  Tân  Bằng,  Xã
Biển  Bạch,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nhà  xuất  bản  Việt
Bắc, Thái Nguyên 57

07 648 NGUYỄN  BÌNH
THÁI 29/01/1960 Xã Biển Bạch, huyện Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu

5/139  Cát  Dài,
Thành  phố  Hải
Phòng

5

Ông  Nguyễn
Bình  Thái  (con
của  ông  Nguyễn
Văn  Sáu  ở  Bộ
Nội  thương  là
cán bộ đi B) theo
Bố  vào  B  phục
vụ công tác

08 663 PHẠM  NGỌC
THÀNH

PHẠM  TRỌNG
YÊM 11/3/1931 Xã Biển Bạch, huyện Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu
Nhà máy cơ khí kiến
thiết tỉnh Hải Phòng 29

09 426 NGUYỄN  THANH
KHIẾT QUỐC KHẢI 14/8/1939

Xã  Lương  Thế  Chân,
huyện Cà Mau, tỉnh Bạc
Liêu

Công  ty  Giám  định
hàng  hóa  xuất  nhập
khẩu Việt Nam

6
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Trang 10

10 440 NGUYỄN VĂN LÂN 20/10/1941
Xã  Lương  Thế  Chân,
huyện Cà Mau, tỉnh Bạc
Liêu

Viện công cụ và  cơ
giới  hóa  nông
nghiệp Hà Nội

6

11 539 DƯƠNG THỊ NHÃN 05/5/1938
Xã  Lương  Thế  Chân,
huyện Cà Mau, tỉnh Bạc
Liêu

Tổng Cục đường sắt 4

12 754 LÊ VĂN VẸN TÂN  KIÊN;  LÊ
BIA 06/1929

Thôn  Rạch  Rập,  Xã
Lương Thế Chân, huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

K95- Ban thống nhất
TW 68

13 769 LÊ VĂN VUI
Xã  Lương  Thế  Chân,
huyện Cà Mau, tỉnh Bạc
Liêu

Trường  Trung  Cấp
Nông  Nghiệp  Tô
Hiệu tỉnh Hải Hưng

25

14 760 NGUYỄN  HỒNG
VIỆT

NGUYỄN  VĂN
CHINH 25/10/1929

Xã  Lương  Thế  Chân,
huyện Cà Mau, tỉnh Bạc
Liêu

Tổ Nghiên cứu kinh
tế  quy  hoạch  Thành
phố  ngoại  thương
miền Nam- Bộ ngoại
thương

6

15 214 ĐOÀN VĂN AN 05/7/1948
Xã  Nguyễn  Phích,
huyện Cà Mau, tỉnh Bạc
Liêu

Ủy ban Nông nghiệp
TW 7

16 418 ĐOÀN  THỊ  KIM
KHÁNH

ĐOÀN  KIM
KHÁNH 11/3/1946

Xã  Nguyễn  Phích,
huyện Cà Mau, tỉnh Bạc
Liêu

Ủy  ban  thống  nhất
của CP 7

17 552 TRỊNH VĂN NÔ TRỊNH  THÀNH
SĨ 23/11/1940

Rạch  Chệch,  Ấp  5,  xã
Nguyễn Phích, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường  Y  sĩ  Thanh
Hóa 42

18 541 TRẦN  THỊ  CHÍ
NHIỆM 20/7/1951

Xã  Nguyễn  Phích,
huyện Cà Mau, tỉnh Bạc
Liêu

Cục Ngoại hối Ngân
hàng TW Hà Nội 4

19 366 NGUYỄN VĂN HIẾU HỮU THỌ 16/3/1930 Xã  Tân  Phú,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Chi  cục  Thống  kê
Hà Nam

20
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Trang 11

20 338 THÁI VĂN GỌNG

ĐIỀN  GỌONG;
ĐIỆN  GỌNG;
THÁI  VĂN
GỌNG

1930 Xã  Tân  Phú,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Vụ  Bảo  tồn  Bảo
tàng-  Bộ  Văn  hóa,
TP Hà Nội

32

21 683 NGUYỄN  HỮU
THỜI THIÊN 11/11/1927 Xã  Tân  Phú,  huyện  Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nông  trường  Sông
Con, huyện Tam Kỳ,
tỉnh Nghệ An

6

22 352 VÕ TRUNG HẰNG 1943 Xã  Tân  Lợi,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trạm nghiên cứu thí
nghiệm cơ giới trồng
rừng, Tổng Cục lâm
nghiệp

8

23 375 LÊ THÁI HÒA LÊ HOÀN DIỆU 1931 Xã  Tân  Lợi,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nông  trường  Quốc
doanh,  Lam  Sơn,
tỉnh Thanh Hóa

10

24 373 HỒNG MINH HÒA MINH THẢO 08/8/1936
Ấp  Mỹ  Thới,  xã  Tân
Lợi, huyện Cà Mau, tỉnh
Bạc Liêu

Bệnh viện Việt  Đức
Hà  Nội  (học  tại
trường  Y  sĩ  Hải
Dương)

53

25 419 LÊ HỒNG KHÁNH HỒNG  DÂN,  LÊ
TẤN PHẢI 10/12/1914 Xã  Tân  Lợi,  huyện  Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nông  trường  Quốc
doanh  huyện  Lương
Mỹ, tỉnh Hòa Bình

4 Đã trả

26 456 TẠ BÁ LỘC HOÀNG  VIỆT
TIẾN 19/8/1930 Xã  Tân  Lợi,  huyện  Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban Nông nghiệp
TW,  Nông  trường
Quốc  doanh  Đông
Triều,  tỉnh  Quảng
Ninh

9

27 514 TRẦN  THƯỢNG
NĂNG 15/10/1938 Xã  Tân  Lợi,  huyện  Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu

Khu  tập  thể  Bóng
đèn,  Phích  nước
Rạng  Đông-  Bộ
Công  nghiệp  nhẹ-
Hà Nội
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Trang 12

28 722 LONG  THÀNH
TRUNG 20/10/1941 Xã  Tân  Lợi,  huyện  Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu

Lâm  trường  Tiên
Yên  thuộc  Ty  Lâm
nghiệp,  tỉnh  Quảng
Ninh

12 Đã liên hệ
được người
thân

29 434 LÂM HỮU KINH PRẮC  SA
THƯƠN 1938

Ấp  Cao  Dân,  Xã  Tân
Lộc, huyện Cà Mau, tỉnh
Bạc Liêu

Trường  ĐHSP  Hà
Nội 95

30 518 NGUYỄN  HỮU
NGHĨA

TƯƠNG LAI 1932 Xã  Tân  Lộc,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Công  ty  Than  xi
măng Hà Bắc

6

31 513 NGUYỄN  NGỌC
NĂNG

1934 Xã  Tân  Lộc,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Viện  Bảo  tàng  Lịch
sử Việt Nam

6

32 488 TRƯƠNG THỊ MAI 1932 Xã  Tân  Lộc,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Báo Phụ nữ 46

33 501 PHẠM NGỌC MINH THANH MINH 1931 Xã  Tân  Lộc,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nông  trường  Quốc
doanh  -  Thanh  Hà-
tỉnh Hòa Bình

5

34 569 VÕ VĂN PHỤNG HIỀN LƯƠNG 02/1922 Xã  Tân  Lộc,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Công  ty  Kim  khí
thuộc Bộ Vật tư

15

35 619 LÊ SUY LÊ HOÀNG 19/5/1943 Xã  Tân  Lộc,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Ủy  ban  kế  hoạch
tỉnh Hà Tây

67 Đã trả (30/4)

36 603 TRƯƠNG VĂN SÁU 23/12/1939 Xã  Tân  Lộc,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường  Đại  học
Nông nghiệp II

5

37 602 NGUYỄN VĂN SÁU NGHĨA 12/1931 Xã  Tân  Lộc,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nông  trường  Xuân
Mai,  Chương  Mỹ,
Hà Tây

37

38 646 LÝ TÊNG 01/3/1941 Xã  Tân  Lộc,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Tân Lâm nghiệp tỉnh
Tuyên Quang

34

39 682 PHẠM LONG THỚI PHẠM  KHẮC
XƯƠNG

27/10/1935 Xã  Tân  Lộc,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nhà máy cơ khí 1/5,
TP Hải Phòng

4

40 742 LÊ ƯƠNG CHĂN-
SAVÔNG

07/1942 Xã  Tân  Lộc,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường  Dân  tộc
Trung ương

24
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Trang 13

41 215 NGUYỄN MINH AN 05/7/1948 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Phòng bệnh, bệnh xá
Nông  trường  Lương
Mỹ,  Lương  Sơn,
tỉnh Hòa Bình

6

42 273 TRẦN THỊ CHÚC TRẦN  NGUYỆT
KIỀU

28/12/1938 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Bệnh  viện  Thanh
Hóa

4

43 312 PHAN VĂN DU PHAN  VĂN
THỚI

06/1932 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường Cán bộ Y tế
Hà Nội

110

44 310 NGUYỄN  HÒA
ĐÔNG HÒA HƯNG 04/1930 Xã Thới Bình, huyện Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu

Bệnh viện Sông Bôi
huyện  Lạc  Thủy,
tỉnh Hòa Bình

3

45 412 ÂU MINH HỶ VIỆT THƯỜNG 1928 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Công  ty  sửa  chửa
Nhà TW

7

46 422 NGUYỄN THỊ KHÉO 20/10/1925 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Công  ty  Công  nghệ
phẩm Nam Hà

58

47 423 NGUYỄN  THỊ
KHIÊM

11/11/1938 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Công ty xây lắp- Bộ
Công nghiệp nhẹ

8

48 476 TRẦN VĂN LƯƠNG 14/7/1924 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Viện mắt Hà Nội 116

49 473 NGUYỄN THỊ NGỌC
LUẬN 23/9/1945 Xã Thới Bình, huyện Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu

Xí  nghiệp  nước
chấm  Phú  Xuyên,
tỉnh Hà Tây

9

50 452 NGUYỄN  THỊ  KIM
LIÊN

NGUYỄN  THỊ
GIAI

1934 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nhà máy Dệt 8/3 Hà
Nội

3

51 447 NGUYỄN  THANH
LIÊM THIÊN PHƯỚC 1924 Xã Thới Bình, huyện Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu 2 Cán bộ
B ra

52 444 TRẦN CẨM LỆ 24/4/1948 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Tổng  cụ  Địa  chất
Tp Hà Nội 7

53 445 NGUYỄN  THANH
LIÊM

THIỆN
PHƯỚC;
THANH
HƯƠNG

14/10/1924 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Bộ  Y  tế  học  tại
Trường  Bổ  túc
Cán bô y tế

45
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Trang 14

54 490 TRẦN MINH MẪN 1930 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nông  trường  Cao
Phong,  huyện  Kỳ
Sơn,  tỉnh  Hòa
Bình

6

55 496 BÙI QUANG MINH
LÊ  HUỲNH;
BÙI  QUANG
HẢI

23/12/1929 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Mỏ Chromitê -  Cổ
Định,  tỉnh  Thanh
Hóa

8

56 515 VƯƠNG  VĂN
NGẠN

CAO  HOÀNG
KHÁNG 11/1937 Xã Thới Bình, huyện Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường  Đại  học
Giao  thông  đường
sắt

6

57 601 NGUYỄN  VĂN
SÁU

HÊN;
NGUYỄN
CÔNG CẢNH

01/02/1930
Xã  Biển  Bạch  (Thới
Bình  cũ)  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Phòng  kỹ  thuật  -
Cục  Kiến  thiết  cơ
bản trang thiết bị -
Bộ Nội thương

4

58 605 NGUYỄN TẤN SĨ THANH DA 30/12/1920 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Xí nghiệp giấy ảnh
Bình  Minh-  Bộ
Công nghiệp nhẹ

59 656 TÔ KIM THANH HUỲNH  PHAN
MAI 18/5/1955 Xã Thới Bình, huyện Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu
Trường  Công  an
TW- Bộ Công an 21

60 662 NGUYỄN  TẤN
THÀNH  TẤN TÀI 01/01/1930 Xã Thới Bình, huyện Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu

Xí  nghiệp  cơ  khí
27-1  huyện  Kiến
An, TP Hải Phòng

9

61 653 NGUYỄN THANH
NGUYỄN
THANH  BÌ;
TÂM

1926 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường Bổ túc cán
bộ y tế Hà Nội 26

62 633 NGUYỄN TÂM

LÊ  PHƯƠNG;
NGUYỄN  TRÍ;
NGUYỄN  HÒA
NHÃ

05/5/1932 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nhà máy điện Việt
Trì, tỉnh Phú Thọ 37

63 733 NGUYỄN  VĂN
TƯỜNG HỒNG SƠN 01/12/1926 Xã Thới Bình, huyện Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu
Vụ  Tài  vụ  Tổng
Cục đường sắt 114
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Trang 15

64 706 PHAN  NGỌC
TRẦM 19/12/1943 Xã Thới Bình, huyện Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nhà  máy  cơ  khí
Trần  Hưng  Đạo,
Hà Nội

26

65 695 TÔ KIM TIẾN
PHAN  HOA;
TÔ  THỊ  KIM
TIẾN

18/11/1952 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Xí  nghiệp  điện  cơ
Thống  Nhất  Hà
Nội

27

66 626 NGUYỄN TẤN TÀI 1927 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

2

67 747 DIỆP THANH VÂN DIỆP  HỒNG
NGUYỄN 13/12/1942 Xã Thới Bình, huyện Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu
Công ty vật tư tỉnh
Ninh Bình 7

68 759 LÊ HỒNG VIỆT LÊ VĂN HẦU 20/7/1929 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Xí  nghiệp  vận  tải
hành khách số 12A 6

69 773 LÂM XIM 11/9/1931 Xã Thới Bình, huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

2

70 778 TRẦN  THANH
XUÂN

TRẦN
NGUYỄN 01/10/1939 Xã Thới Bình, huyện Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường  Đại  học
Thủy  sản-  Tổng
Cục thủy sản

8

71 230 NGUYỄN  THANH
BẠCH 23/9/1932 Xã Viên An, huyện Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu 1

72 606 HOÀNG SƠN HOÀNG
THIỆN SANH 01/01/1928 Xã Viên An, huyện Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu 2

73 612 TRẦN  THANH
SƠN THANH VÂN 07/1925

Xã  Tân  Hưng  Đông,
Huyện Cái  Nước,  tỉnh
Bạc Liêu

Cục Vận tải đường
biển  (đã  về  hưu
tháng 7 năm 1971)

6

74 618 VÕ VĂN SUM 15/8/1936

Xóm  Can  Gáo,  xã
Biển  Bạch,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Trường Bổ túc văn
hóa  thương  binh
tỉnh Hà Bắc

24



16

Trang 16

75 360 NGUYỄN  HỒNG
HIỂN HỒNG HẠC 17/5/1932

Xã  Hưng  Mỹ,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Bộ Nội thương 13

76 265 QUÁCH  NGỌC
CHIẾM THÀNH HÙNG 1920

Xã  Nguyễn  Huân,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Công  trường
KTCB Cẩm Phả 43

77 632 LÂM THÀNH TÂM THÀNH YẾN 1933

Thôn  Mai  Hoa,  Xã
Nguyễn  Huân,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Bộ điện và than 4

78 751 LÊ TRUNG VẺ 01/6/1942
Xã  Nguyễn  Huân,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Nông  trường  quốc
doanh  Vân  Du,
huyện  Thạch
Thành,  tỉnh  Thanh
Hóa

6

79 219 NGUYỄN  KIM
ANH 22/10/1946

Xã  Năm  Căn,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Ngân  hàng  huyện
Tùng  Thiện  tỉnh
Hà Tây

40

80 302 LÊ PHI ĐIỂU LÊ ĐỨC HOÀI 15/8/1936
Xã  Năm  Căn,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Viện  thiết  kế  Lâm
nghiệp 9

81 374 LÊ LÝ HÒA LÊ VĂN HÒA 23/9/1943
Xã  Năm  Căn,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Công  ty  lắp  máy
điện  nước-  Cục
XD Hà Nội

4

82 359 NGUYỄN  HỒNG
HIẾN

TRƯỜNG  KỲ;
NGUYỄN
HOÀNG

07/1936
Xã  Năm  Căn,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Nhà  máy  tơ  tỉnh
Nam Định 29

83 459 LA LỢI  HỮU THẮNG
Xã  Năm  Căn,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Ban  phân  vùng  và
quy  hoạch  Nông
nghiệp-  Ủy  ban
nông nghiệp TW

6
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Trang 17

84 454 DƯ PHÁT LINH 02/10/1943
Thị  trấn  Năm  Căn,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

8

85 703 PHẠM  PHONG
TỐNG

NGUYỄN  TRÍ
NGHĨA 1934

Xã  Phú  Hưng,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Ban  thể  dục  thể
thao Hà Nội 52

86 255 LÊ CHÁNH LÊ  THANH
ANH

Xóm Rạch Dinh Nhỏ,
xã  Phú  Mỹ,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

1

87 537 NGUYỄN  THANH
NHÀN 10/10/1939

Xã  Phú  Mỹ,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Công ty xuất  nhập
khẩu  Hải  súc  sản
Hải Phòng

7

88 309 LÊ THÀNH ĐỒNG
BÙI  VĂN  RỴ;
LÊ  MINH
DANH

13/02/1931
Xã  Tân  Phú  Hưng,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Nông  trường  Lam
Sơn Thanh Hóa 34

89 401 VÕ VIỆT HÙNG TẤN SĨ 10/5/1932
Xã  Tân  Phú  Hưng,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Xí  nghiệp  vật  tư-
Công  ty  than
huyện  Hồng  Gai,
tỉnh Quảng Ninh

6

90 437 VÕ VĂN LAI VÕ VĂN SĨ 01/1914
Xã  Tân  Phú  Hưng,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

3

91 448 PHẠM HỮU LIÊM 01/5/1943
Xã  Tân  Phú  Hưng,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Trường  Đại  học
Lâm  nghiệp  Đông
Triều  tỉnh  Quảng
Ninh

12 Đã trả (30/4)

92 549 TRẦN NHƯNG 15/6/1938

Thôn  Bào  Dũng,  xã
Tân Phú Hưng,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Công  ty  xăng  dầu
Bắc Thái 36
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Trang 18

93 491 NGUYỄN  VĂN
MÃNH

NGUYỄN
TUẤN MÃNH 15/3/1943

Xã  Tân  Hòa  Đông,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Kho  12  Ty  kho
hàng  cảng  Hải
Phòng

6

94 508 PHẠM THỊ MỪNG 08/8/1942
Xã  Tân  Thạnh  Đông,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

41

95 629 LÊ TÁM LÊ  PHƯỚC
LONG 19/8/1936

Thôn  Cái  Hàng,  xã
Tân  Thạnh  Đông,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Ty  Bưu  điện  và
truyền  thanh  Bắc
Thái

30

96 689 NGUYỄN  CÔNG
THUẬN

TÔ  THÀNH
ĐỒNG 01/5/1938

Xã  Trần  Thời,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Công  ty  Kim  khí
Hà Nội - Bộ vật tư 9

97 321 NGUYỄN  HOÀNG
DƯƠNG HOÀNG TẤN 23/9/1944

Xã  Tân  Hưng   Đông,
Huyện  Ngọc  Hiển,
Tỉnh Bạc Liêu 

Công ty công trình
thủy  III,  huyện
Thủy  Nguyên,  TP
Hải  Phòng-  Cục
vận tải đường biển
1

4

98 370 LÊ THÀNH HOA 2/9/1939
Xã  Tân  Hưng   Đông,
Huyện  Ngọc  Hiển,
Tỉnh Bạc Liêu 

Cục  kho  vận-Bộ
lương thực và thực
phẩm 

6

99 357 THÁI VĂN HÊN 10/1/1937
Xã  Tân  Hưng   Đông,
Huyện  Ngọc  Hiển,
Tỉnh Bạc Liêu 

Đội 7 Nông trường
Lam  Sơn,  Ngọc
Lạc, Thanh Hóa

7

100 420 NGUYỄN  HIỆP
KHẠP

NGUYỄN  BẮC
LIÊU 30/10/1940

Xã  Tân  Hưng   Đông,
Huyện  Ngọc  Hiển,
Tỉnh Bạc Liêu 

Trường Đại học sư
phạm Vinh 44
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Trang 19

101 483 NGUYỄN  VĂN
LUYẾN

NGUYỄN  VĂN
HÒA;  LÊ
PHƯƠNG
ĐÔNG

06/01/1938
Xã  Tân  Hưng   Đông,
Huyện  Ngọc  Hiển,
Tỉnh Bạc Liêu 

Trường  học  sinh
miền  nam  số  26,
huyện  Chương
Mỹ, Tỉnh Hà Đông

76

102 487 NGUYỄN  THỊ
BẠCH MAI 03/4/1950

Xã  Tân  Hưng   Đông,
Huyện  Ngọc  Hiển,
Tỉnh Bạc Liêu 

Lưu  học  sinh  tốt
nghiệp  ở  Liên  Xô
về  nước

70

103 560 NGUYỄN  TRẠCH
PHONG

NGHIÊM
LƯƠNG QUỲ 20/12/1938

Xã  Tân  Hưng   Đông,
Huyện  Ngọc  Hiển,
Tỉnh Bạc Liêu 

Vụ  kế  hoạch-Bộ
lương thực và thực
phẩm

13

104 371 PHAN  THỊ  HỒNG
HOA HỒNG THANH 1932

Xã  Tân  Hưng   Tây,
Huyện  Ngọc  Hiển,
Tỉnh Bạc Liêu 

Xí nghiệp nước đá
Việt Hoa 8

105 372 TRẦN VĂN HOA 1935
Xã  Tân  Hưng   Tây,
Huyện  Ngọc  Hiển,
Tỉnh Bạc Liêu 

Nông  trường  Lam
Sơn Thanh Hóa 5

106 414 TRẦN  HÙNG
KHẢI 27/4/1940

Xã  Tân  Hưng   Tây,
Huyện  Ngọc  Hiển,
Tỉnh Bạc Liêu 

Đội  khảo  sát-  Ty
giao  thông,  tỉnh
Hà Tỉnh

6

107 442 TRẦN VĂN LÂN 20/10/1939
Xã  Tân  Hưng   Tây,
Huyện  Ngọc  Hiển,
Tỉnh Bạc Liêu 

Cục  cây  công
nghiệp, cây ăn quả
làm thuốc- Ủy ban
Nông  nghiệp  TW
Hà Nội

52

108 568 TRẦN  THANH
PHỤNG

TRẦN  VĂN
BÉ;  TRƯƠNG
TẤN NAM

20/12/1940

Thôn  Tân  Điền,  Xã
Tân  Hưng   Tây,
Huyện  Ngọc  Hiển,
Tỉnh Bạc Liêu 

Trường Đại học sư
phạm Vinh - Nghệ
An

47

109 710 TẠ MINH TRÍ 27/3/1957
Xã  Tân  Hưng   Tây,
Huyện  Ngọc  Hiển,
Tỉnh Bạc Liêu 

7
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Trang 20

110 711 TRẦN VĂN TRỊ 1935
Xã  Tân  Hưng   Tây,
Huyện  Ngọc  Hiển,
Tỉnh Bạc Liêu 

Xí  nghiệp  gạch  si
li  cát  Đông  Triều
thuộc công ty gạch
ngói  và  sành  sứ
xây dựng

11

111 749 TRẦN TÔ VÂN
TÔ  VÂN;
TRẦN  THANH
VÂN

20/11/1937
Xã  Tân  Hưng   Tây,
Huyện  Ngọc  Hiển,
Tỉnh Bạc Liêu 

Ct  25  Viện  thực
phẩm  -  Bộ  lương
thực và thực phẩm
Hà Nội

4

112 223 HOÀNG BA  ĐỖ  THÀNH
BA 1942

Xã  Tạ  An  Khương,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Công  ty  khai
hoang cơ  giới-  Ủy
ban  nông  nghiệp
TW

6

113 229 LÊ THỊ VIỆT BẮC 21/7/1955
Xã  Tạ  An  Khương,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

19

114 263 VƯƠNG  MINH
CHÂU VĂN THANH 24/12/1929

Xã  Tạ  An  Khương,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Ngân hàng TW 59
Đã liên hệ
được người
thân

115 597 NGUYỄN  QUANG
SANG 05/1933

Xã  Tạ  An  Khương,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

UB  Vật  giá  tỉnh
Yên Bái 6

116 727 TRẦN  QUỐC
TUẤN 01/10/1943

Xã  Tân  Duyệt,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Công  trường  bê
tông-  Công  ty  xây
dựng  thủy  điện
Bắc Hà

10

117 247 NGUYỄN  VĂN
BỔN 18/01/1941

Xã  Tân  Hưng,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Nhà  máy  xe  lửa
Gia  Lâm-  TP  Hà
Nội

9
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Trang 21

118 385 NGUYỄN  HIỆP
HOẰNG TRUNG HIỆP 21/11/1921

Xã  Tân  Hưng,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Cơ  quan  Dân
Đảng  huyện  Yên
Mỹ,  tỉnh  Hưng
Yên

61

119 651 HOÀNG THANH HOÀNG
THANH TAO 06/01/1939

Xã  Tân  Hưng,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Vụ B2- Ban CP72 67

120 228 TẠ THANH BÁ 20/02/1945
Xã  Tân  Tiến,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

5

121 665 TRẦN  QUANG
THẠNH 27/9/1939

Xã  Tân  Tiến,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Ủy  ban  Nông
nghiệp  tỉnh  Yên
Bái

12
Đã liên hệ
được người
thân

122 580 PHẠM  TIẾN
QUÂN THANH TÂM 12/1920

Xã  Tân  Tiến,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

24

123 269 TRẦN  QUANG
CHIÊU 10/5/1936

Xã  Tân  Duyệt,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Nông trường Quốc
doanh Sông Âm 7

124 314 NGÔ MINH ĐỨC

NGÔ  VĂN
CỘI;  NGÔ
VĂN LỢI;  SƠN
HẢI

1930
Xã  Tân  Duyệt,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Nhà  máy  Đường
Việt Trị, tỉnh Vĩnh
Phú

19

125 383 PHẠM  TRẦN
HOÀNG HOÀNG ANH 27/9/1931

Xã  Tân  Duyệt,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Ủy  ban  Thống
nhất Chính phủ 4

126 475 TRẦN  VĂN
LUÔNG VIỆT THÀNH 19/12/1930

Xã  Tân  Duyệt,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Nhà máy thủy tinh
Hải Phòng 6

127 502 PHẠM VĂN MINH MINH KHA 1929
Xã  Tân  Duyệt,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Trạm mất Ty Y tế
tỉnh Nam Hà 117
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Trang 22

128 680 ĐINH HỮU THOẠI TÂN  NGỌC
HẢI 20/7/1937

Xã  Tân  Duyệt,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Công  trường  muối
Quất Đông- Quảng
Ninh

60

129 237 NGUYỄN VĂN BÊ 23/12/2942
Xã Tân  Thuận,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Đoàn chỉ đạo nông
nghiệp  TW  Hải
Phòng

15

130 324 LÂM HỮU DUY

Thôn  Tân  Đức,  Xã
Tân  Thuận,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Trường  Đại  học
tổng hợp 2

131 303 PHẠM  HỒNG
ĐIỂU 1927

Xã Tân  Thuận,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

9

132 471 LÂM VĂN LÚA 1933
Xã Tân  Thuận,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Nông  trường  quốc
doanh  Lam  Sơn,
huyện  Ngọc  Lạc,
Thanh Hóa

5

133 563 HUỲNH  TRUNG
PHU 02/9/1940

Xã Tân  Thuận,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Trường  Đại  học
nông  nghiệp  I  Hà
Nội

7

134 582 ĐINH  CÔNG
QUANG 20/10/1942

Xã Tân  Thuận,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Ủy  ban  nông
nghiệp  tỉnh  Vĩnh
Phú

7

135 363 ĐOÀN HIỆN 1930
Xã  Tân  Ân,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Cán bô văn phòng
Đoàn  đại  diện
miền  Nam  tại  Hà
Nội

3

136 329 TÔ VĂN GIAI THÀNH CANG 1931
Xã  Tân  Ân,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Phòng  Pháp  chế-
Ủy  ban  Nông
nghiệp  Trung
ương

6
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Trang 23

137 453 DIỆP MẠNH LINH 25/7/1943
Xã  Tân  Ân,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Trường  cấp  III
Phổ Yên, Bắc Thái 15

138 657 HUỲNH THÀNH CÔNG TÂM 01/01/1931
Xã  Tân  Ân,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Y sĩ bệnh xá nông
trường  tỉnh  Quảng
Ninh

63

139 738 PHẠM  HỒNG
TUYẾT 09/4/1950

Xã  Tân  Ân,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Nhà máy xà phòng
Hà Nội 4

140 757 LÊ MINH VIỄN 28/12/1937
Xã  Tân  Ân,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Trạm  nghiên  cứu
Hải sản Hải Phòng 2

141 752 CHÂU NGỌC VỆ CHÂU MAI 08/8/1936
Xóm Thủ, xã Tân Ân,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

33

142 245  PHẠM TẤN BÌNH HÙNG PHI 25/3/1944
Xã  Tân  An,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Công  ty   xây  lắp
cơ giới nội thương
- Bộ nội thương

17

143 256 NGÔ  MINH
CHÁNH

NGUYỄN  VĂN
NGỌC;
NGUYỄN
MẠNH HÙNG

08/10/1932
Xã  Tân  An,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Bộ Y tế 74

144 289 TRẦN TƯ DÂN TRẦN  PHƯỚC
TRỤ 01/11/1940

Xã  Tân  An,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Trường  Trung  học
cơ  khí  luyện  kim
tỉnh Bắc Thái

5

145 472 NGUYỄN  CÔNG
LUẬN 10/4/1930

ấp Rạch Góc.  Xã Tân
An, huyện Ngọc Hiển,
tỉnh Bạc Liêu

Nhà  máy  chế  tạo
bơm-  Bộ  cơ  khí
luyện kim

49

146 669 TRẦN TÀI THẾ CHIẾN 10/11/1924
Xã  Tân  An,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Ty  Hoa  tiêu  công
vụ cảng Hải Phòng 6
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147 739 LÊ MINH TY HỒNG  HÀ;  LÊ
HOÀNG MAI 1927

Xã  Trần  Văn  Phú,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Công  trường  Cổ
đan tỉnh Hà Nam 58

148 284 NGUYỄN  VĂN
CƯƠNG 111/1926

Xã  Trần  Văn  Phán,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Công  trường  20,
Ban  xây  dựng  67,
Bộ Giao thông vận
tải

69

149 531 TRẦN  THÁI
NGUYÊN 1938

Xã  Trần  Văn  Phán,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Nhà  máy  phân
đạm  Hà  Bắc  -  Bộ
công nghiệp nặng

26

150 748 TRẦN  THANH
VÂN 02/1940

Xã  Trần  Văn  Phán,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Viện  khoa  học
nông nghiệp 6 Đã trả

151 364 NGUYỄN  CHÍ
HIẾU

NGUYỄN  CHÍ
TRUNG 14/10/1943

Xã  Trần  Phán,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Ban  phân  vùng
kinh  tế-  UBHC
tỉnh Nghệ An

6
Đã liên hệ
được người
thân

152 613 TRẦN THIỆN SƠN TRẦN BẢY 10/1930
Xã  Trần  Phán,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Nhà  máy  chế  tạo
điện  cơ  -  Bộ  cơ
khí và luyện kim

5

153 615 VÕ HÙNG SƠN 22/3/1953
xẢ  Trí  Phải,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Trường  điện  ảnh
Việt Nam 12

154 403 DƯƠNG  HỒNG
HƯNG 11/1940

Xã  Trần  Thới,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Nhà  máy  cơ  khí
Trần  Hưng  Đạo,
Hà Nội

6

155 716 HỒ MINH TRÌNH 01/01/1932 Xã  Tân  Hưng,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Ty  Lâm  nghiệp
tỉnh Nghĩa Lộ khu
tự trị Tây Bắc

6

156 700 LÊ QUANG TÒNG HỒNG QUANG 20/6/1938 Huyện  Ngọc  Hiển,
tỉnh Bạc Liêu

Đội  máy  kéo  Gia
Khánh,  tỉnh  Ninh
Bình

25



25

Trang 25

157 318 TRẦN MINH ĐỨC 02/02/1946
Xã Quách  Văn  Phẩm,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Trường  Đại  học
giao  thông  đường
sắt  và  đường  bộ
Hà Nội

21

158 407 PHẠM HƯNG PHẠM
NGUYỄN 07/7/1937

Xã Quách  Văn  Phẩm,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Trạm  nghiên  cứu
thí  nghiệm  đồng
cỏ bò sửa Ba Vì

6

159 413 NGUYỄN  ĐOÀN
KẾT NGUYỄN 03/6/1930

Xã Quách  Văn  Phẩm,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Ngân  hàng  tỉnh
Hòa Bình 4

160 481 MAI HỮU LŨY 23/9/1945
Xã Quách  Văn  Phẩm,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Công  ty  khai
hoang cơ  giới-  Ủy
ban  nông  nghiệp
TW

4

161 510 HUỲNH  VĂN
MUÔN 05/7/1942

ấp Huỳnh Ngọc Điệp,
xã  Quách  Văn  Phẩm,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Trường  Đại  học  y
khoa Hà Nội 101

Đã trả
(Chuyến tàu

tập kết ra
Bắc)

162 686 NGUYỄN  MINH
THÔNG

NGUYỄN
THÀNH
QUĂNG,
HOÀNG TUẤN

06/1932
Xã Quách  Văn  Phẩm,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Tổ thương binh xã
hội  xả  Dân  Lụa,
huyện  Kỳ  Sơn,
tỉnh Hòa Bình

16

163 645 HUỲNH HỮU TẠP

HUỲNH  VĂN
THÂN;
HUỲNH
NGHIỆP

05/1930
Xã Quách  Văn  Phẩm,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Phòng  lương  thực
huyện  Thanh  Trì,
Hà Nội

97

164 640 TRƯƠNG  THANH
TÂN 1937

Xã Quách  Văn  Phẩm,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Xí nghiệp chế biến
nông  phẩm-  Cục
công  nghiệp  Hải
Phòng

6
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165 728 NGUYỄN  HOÀNG
TUẤN TẤN PHÁT 06/3/1930

Xã  Trí  Phải,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Mõ  than  Thống
Nhất  tỉnh  Quảng
Ninh

86

166 254 TẠ THÀNH CẤU 01/01/1937
Xã  Quách  Phẩm,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Nông  trường  Vân
Du,  Thạch  Thành,
tỉnh Thanh Hóa

7

167 551 TRẦN  THANH
NIỀM

TRẦN  VĂN
CHUNG 02/8/1932

Xã  Quách  Phẩm,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Bạc Liêu

Nhà máy sắt  tráng
men  nhôm  Hải
Phòng

5

168 239 KHƯƠNG VĂN BỈ
BÌNH  TẢNH;
KHƯƠNG
QUỐC THỦY

15/6/1923
Thôn  Ôm  Trang,  xã
Viên An,  huyện Ngọc
Hiển, tỉnh Bạc Liêu

Nông  trường
Thanh Hà tỉnh Hòa
Bình

60

169 429 CAO  TẤN
KHƯƠNG

CAO  TẤN
CƯỚC;  CAO
TẤN LỘC

03/10/1939
Xã  Viên  An,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Vụ  kỹ  thuật-  Bộ
cơ  khí  và  luyện
kim

4

170 730 TÔ HỒNG TƯƠI 02/1930
Xã  Viên  An,  huyện
Ngọc  Hiển,  tỉnh  Bạc
Liêu

Nông  trường  quốc
doanh  Ba  Vì  tỉnh
Hà Tây

6

171 221 Ủ THỊ ANH NGỌC 17/01/1927 Xã  An  Xuyên,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường  Đại  học  y
khoa Hà Nội 48

172 225 LÊ VĂN BA LÊ  LAM  SƠN;
LÊ ĐẠI CÀNG 1929

Thôn Tân Dân, xã An
Xuyên,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường  Y  tế  tỉnh
Thanh Hóa 50

173 251 ĐẶNG  TRUNG
CANG SƠN MINH 27/7/1933 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu
Nhà máy giấy Việt
Trì 62

174 282 NGUYỄN  NGỌC
CUNG (Liệt sĩ) 08/02/1927 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu
Hội  nghệ  sĩ  sân
khấu 24 Đã trả (29/4)
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175 311 PHẠM  CÔNG
ĐỒNG 14/7/1935 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Viện  khao  học
giáo  dục-  Bộ  giáo
dục

6

176 380 TRẦN THÁI HÒA 1934 Xã  An  Xuyên,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Viện  Thổ  Nhưỡng
Nông hóa - Chèm 7

177 433 TRẦN THỊ KIM TRẦN  KIM
HUÊ 03/8/1930 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Khoa  răng  hàm
mặt bệnh viện Việt
Đức

35

178 435 TRẦN TƯỰ KỈNH QUẢNG
XUYÊN 19/4/1923 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Vụ  lao  động  -  Bộ
cơ  khí  và  luyện
kim

7

179 478 LÂM THẾ LƯỢNG HỒNG CẦM 01/5/1934 Xã  An  Xuyên,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Tổng công ty  xuất
nhập  khẩu  máy  -
Bộ ngoại thương

7
Đã liên hệ
được người
thân

180 462 NHAN THỊ LỢI 18/7/1928 Xã  An  Xuyên,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Cửa hàng bách hóa
12 Bở Hồ 8

181 457 TRƯƠNG  VẠN
LỘC CÔNG TÂM 10/10/1931 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Bộ  lương  thực-
thực  phẩm,  nhà
máy  cơ  khí  Hoàn
Liệt

6

182 499 NGUYỄN  VĂN
MINH

VĂN  MINH;
KIÊN TÂM 30/5/1931 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu
Vụ Tổ chức cán bộ
- Bộ Văn hóa 55

183 500 PHẠM MINH MAI NỮ 17/7/1936 Xã  An  Xuyên,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nhà  máy  tơ  Nam
Định 60

184 550 HÀ QUANG NHỰT MINH 12/1/1931 Xã  An  Xuyên,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường  Đại  học
kinh tế kế hoạch 24
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185 548 TRẦN  KIM
NHUNG THANH HỒNG 19/12/1947 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường  Đại  học
nông  nghiệp  III
Thái Nguyên

7

186 536 PHÙ QUỐC NHẠC NGUYỄN  PHI
HÙNG 04/4/1926 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Phó  Ban  kiểm  tra
Đảng  ủy-  Tổng
cục đường sắt

6

187 592 NGUYỄN VĂN RÔ 1934 Xã  An  Xuyên,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Cục  kiến  thiết  cơ
bản- Bộ giao thông
vận tải

6

188 587 NGUYỄN  VĂN
QUẢNG 10/1936 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu
Ủy  ban  nông
nghiệp TW 10

189 571 NGUYỄN  TẤN
PHƯỚC

TRẦN
TRƯƠNG 1936 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Mỏ  thanh  Hà  Tu
TW - Công ty than
Hòn Gai

25

190 576 LÂM  THẾ
PHƯƠNG

LÊ  TRƯỜNG
PHÚC 18/7/1913 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Hợp  tác  xã  nông
nghiệp  của  sở
Nông  nghiệp  Hà
Nội

7

191 666 NGUYỄN  TẤN
THẠNH 1934

Ấp  Tân  Tạo,  Xã  An
Xuyên,  huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Công  ty  bách  hóa
vải  sợi  tỉnh Quảng
Ninh

2

192 667 LÂM BÁ THẢO LÂM  HỒNG
PHI 02/8/1932 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Vụ  khoa  học  kỹ
thuật-  Ủy  ban
nông nghiệp Trung
ương

9 Đã liên hệ
được người
thân

193 679 NGUYỄN
TRƯỜNG THỌ 22/11/1938 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu 2

194 649 ĐÀO ĐẮC THẮNG MINH ĐỨC 1930 Xã  An  Xuyên,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Cục  kiến  thiết  cơ
bản  thuộc  Bộ  Vật
tư

37
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195 634 NGUYỄN  MINH
TÂM

NGUYỄN
THÁI GỒNG 22/12/1930 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu
Nhà máy dệt  khăn
mặt khăn tay 3

196 705 LÂM  NGỌC
TRÂM 28/11/1931 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu
Trường  cấp  III
Tây Sơn, Hà Nội 6

Đã liên hệ
được người
thân

197 691 NGUYỄN  CAO
THƯƠNG 22/3/1918 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu 8

Tỉnh  Long
Xuyên
(Long  Châu
Hà)

198 721 DƯƠNG  QUANG
TRUNG

VÕ  MINH
QUANG 03/9/1928 Xã  An  Xuyên,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu
Viện  chống  lao
Trung ương 31

199 756 LÂM THẾ VIỄN 08/10/1924 Xã  An  Xuyên,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Cục  cây  lương
thực và thực phẩm
-  Ủy  ban  nông
nghiệp TW

6

200 765 TRẦN THỌ VĨNH
PHẠM  VĂN
MIÊN;  THỜI
ĐẠI

Xã  An  Xuyên,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu CP 90 15

201 271 TRẦN  VĂN
CHÍNH

TRẦN  HỒNG
SƠN;  TRẦN
HOÀNG TỲ

1933
Xã  Định  Thành,
Huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

Nông trường Xuân
Mai,  Chương  Mỹ,
Hà Tây

63

202 308 NGUYỄN ĐỢI 1935
Xã  Định  Thành,
Huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

Công ty  ô  tô  Lâm
nghiệp,  Tuyên
Quang

6

203 232 QUÁCH BANG QUÁCH  VĂN
BANG 10/1935

Xã  Định  Thành,
Huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

Nông  trường  Cở
Đỏ,  Nghĩa  Đàn,
Nghệ An

8
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204 441 PHAN VĂN LÂN HUỲNH VÕ 20/12/1937
Xã  Định  Thành,
Huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

Viện  thiết  kế-  Bộ
giao thông Hà Nội 6

205 477 TRƯƠNG  CÔNG
LƯỠNG

TRƯƠNG
CÔNG HAI 12/1933

Xã  Định  Thành,
Huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

Ban  kinh  tế  nông
nghiệp miền núi và
vùng kinh tế mới -
Ủy  ban  nông
nghiệp TW

6

206 546 NGUYỄN  PHÚ
NHUẬN NHẬT HUY 1937

Xã  Định  Thành,
Huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

Ty  bảo  đảm  hàng
hải-  Cục  vận  tải
đường biển

6

207 521 TRƯƠNG  CÔNG
NGHIỆP

TRƯƠNG
THANH CHÍ 03/02/1939

Xã  Định  Thành,
Huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

Tổ máy kéo C100-
Đội khai  hoang cơ
giới  6-  Ủy  ban
nông nghiệp TW

7

208 450 NGUYỄN  THANH
LIÊN 12/10/1932 Xã Hương Mỹ,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu
Bộ vật tư - Trường
cán bộ vật tư 6

209 220 NGUYỄN THỊ KIM
ANH 1910 Xã Hòa Thành,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Về hưu 6

210 732 HUỲNH  VĂN
TƯỜNG THÀNH NIÊN 15/01/1930

Xã  Khánh  Hưng,
huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

Vụ  Tài  vụ  Tổng
Cục đường sắt 4

211 589 TRẦN  TRỌNG
QUÝ CHÍ TRỌNG 1925

Xã  Khánh  Bình  Tây,
Huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

Cửa  hàng  thực
phẩm  huyện
Quảng  Xương,
tỉnh Thanh Hóa

17

212 268 NGUYỄN  VĂN
CHIÊU VĂN THÀNH 05/1929 Xã Khánh  An,  Huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường Bổ túc cán
bộ Y tế tỉnh Thanh
Hóa

42
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213 266 DƯƠNG  VĂN
CHIẾNG

DƯƠNG
QUANG;  VŨ
TIẾN;  DƯƠNG
TUẤN NGA

01/5/1928 Xã Khánh  An,  Huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường  cán  bộ
ngoại  giao  ngoại
thương -  Bộ ngoại
giao

22

214 316 NGUYỄN  TẤN
ĐỨC

HỒNG  THÁI;
NGUYỄN  VĂN
MỪNG

30/12/1926 Xã Khánh  An,  Huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nhà máy sắt  tráng
men  nhôm  Hải
Phòng

4

215 362 TRẦN  THỊ  MINH
HIỀN 07/3/1944 Xã Khánh  An,  Huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường  Đại  học
Lâm  nghiệp  Đông
Triều  tỉnh  Quảng
Ninh

18

216 529 TRẦN  TẤN
NGƯỠNG HOÀI ÂN 22/12/1935 Xã Khánh  An,  Huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Tổng  kho  vật  tư
Lâm  sản  Đoan
Hung  thuôc  Tổng
cục Lâm nghiệp

8 Đã liên hệ
được người
thân

217 564 LỮ TRIỀU PHÚ NGUYỄN  VĂN
BA; THUẬN 29/9/1929 Xã Khánh  An,  Huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Ngân hàng TW 6

218 557 DƯƠNG  TẤN
PHÁT

NGUYỄN
TRỌNG
NGHĨA

19/5/1920 Xã Khánh  An,  Huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Vụ  quản  lý  học
miền Nam 54

746 746 NGUYỄN  THÀNH
ÚT 17/10/1931 Xã Khánh  An,  Huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nhà  máy  cơ  khí
xây  dựng  Gia
Lâm, Hà Nội

7

220 507 TRẦN VĂN MINH THANH DIỆP 10/1933 Xã  Năm  Căn,  Huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Ty Thương nghiệp
tỉnh Nam Hà 6

221 361 TRẦN ĐỨC HIỀN TÍCH; ĐỨC 15/12/1914
Xã  Tân  Hưng  Đông,
Huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

Công  ty  thiết  bị
công  cụ  cơ  khí
nông nghiệp

7
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222 458 BÙI TẤN LỢI PHI HÙNG 10/1930
Ấp  Kinh  Chuối,
Huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

4

223 636 VÕ MINH TÂM VĂN GIÀU 20/11/1932

Thôn  Cái  Nước,  Xã
Tân  Hưng  Đông,
Huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

Nông  trường  quốc
doanh Lương Mỹ -
Bộ Nông trường

20

224 638 ĐỖ MINH TÂN NGÔ  TÂN
NẠO 29/12/1916

Xã  Thạch  Thới,
Huyện  Vĩnh  Lợi,  tỉnh
Bạc Liêu

Cục  Kiến  thiết  cơ
bản  -  Bộ  lương
thực và thực phẩm

39

225 543 VƯƠNG  HỮU
NHƠN PHÚ MỸ 11/7/1932 Xã Phú Mỹ, Huyện Cà

Mau, tỉnh Bạc Liêu Bộ Tài Chính 4

226 611 TRẦN HỒNG SƠN
QUYẾT  TÂM;
TRẦN  HỒNG
NHUNG

1919
Xã  Tân  Hưng  Tây,
Huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

Công  ty  khai
hoang cơ  giới-  Ủy
ban  nông  nghiệp
TW

6

227 218 LÊ QUỐC ÂN 19/8/1946 Huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

Ngân  hàng  huyện
Tùng  Thiện  tỉnh
Hà Tây

4

228 394 HỒ THANH HÙNG

HỒ  DÂN;
NGUYỄN  VĂN
BẢY;  HỒ  VĂN
TƯ

01/11/1928 Huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

Xí  nghiệp  dược
phẩm  tỉnh  Thanh
Hóa

35

229 395 NGUYỄN  CÔNG
HÙNG

NGUYỄN
MINH CHÁNH 10/8/1950 Huyện  Cà  Mau,  tỉnh

Bạc Liêu

Nhà  máy  cơ  khí
Duyên  hải  TP  Hải
Phòng

2

230 479 TRẦN  QUANG
LƯỢNG 1932 Huyện  Cà  Mau,  tỉnh

Bạc Liêu
Việt  Nam  Thông
tấn xã 6

231 723 QUÁCH  VĂN
TRUNG

QUÁCH  VĂN
BẢNH 23/9/1937 Huyện  Cà  Mau,  tỉnh

Bạc Liêu
Ty  Tài  chính  tỉnh
Phú Thọ 9

Đã liên hệ
được người
thân
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232 246 TRẦN VĂN BỈNH HÒA BÌNH 01/5/1925 Xã  Tân  Duyệt,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Chi  điếm  Ngân
hàng  Lạc  Thủy
tỉnh Hòa Bình

42

233 253 VÕ MINH CẢNH BƯỠI 23/5/1929 Xã  Tân  Duyệt,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Xưởng sửa chữa ô
tô  và  thiết  bị  cơ
khí  -  Ban  kiến
thiết cơ bản các xí
nghiệp -  Cục công
nghiệp cơ điện Hà
Nội

7

234 526 HUỲNH  THÁI
NGỌC NGHIỆP 10/10/1929 Xã Tân  Thuận,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu
Nhà máy dệt  Nam
Định 39

235 559 NGUYỄN  HÙNG
PHI

CHÍ  DŨNG;
PHI VÂN 1925 Xã Tân  Thuận,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Tổng  đội  12,  khu
gang  thép  Thái
Nguyên

10

236 672 NGUYỄN  HÙNG
THI

CHÍ  DŨNG;
THI VÂN

Xã Tân  Thuận,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu 1

237 288 HUỲNH THỊ ĐẦM KIỀU  THANH
PHƯƠNG 27/12/1940 Xã Tân  Phong,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường  cấp  III
Tiên  Du,  Tiên
Sơn, Hà Bắc

4

238 652 LÊ KIM THANH THANH HẢI 01/01/1936 Xã Tân  Phong,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nông  trường
Lương  Mỹ  tỉnh
Hòa Bình

20

239 620 CHÂU TẤN SỸ CHÂU TUẤN 03/1932
Thôn  Sài,  Tân  Lộc,
huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

Nông trường Xuân
Mai, Hà Tây 111

240 240 LÂM NGỌC BÍCH TÂN PHONG 01/6/1926 Xã  Tân  Hưng,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Vụ công tác Chính
trị-  Bộ Đại học và
Trung  học  chuyên
nghiệp

41
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241 391 TRẦN KIM HUÊ TRẦN  THỊ
KIM 08/02/1930 Xã  Tân  Hưng,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu 2

242
485 NGUYỄN VĂN LÝ THANH THỦY 15/02/1910

Xã  Tân  Hưng,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Cán bộ hưu trí 6

243 594 NGUYỄN VĂN SA TRỌNG LINH 10/10/1920 Xã  Tân  Hưng,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Vụ  quan  hệ  Bắc
Nam-  Ban  Thống
Nhất TW

12

244 617 TRẦN THANH SỬ THANH  MINH;
SỬ 24/3/1926 Xã  Tân  Hưng,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu
Nhà  máy  chế  tạo
bơm Hải Phòng 44

245 714 PHẠM TÀI TRIỀU ĐÔNG PHONG 25/11/1932 Xã  Tân  Hưng,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Ty lâm nghiệp tỉnh
Nghĩa Lộ , khu Tự
Trị Tây Bắc

32

246 319 TRƯƠNG  MỸ
DUNG 01/5/1942 Xã  Tân  Hưng,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường  cấp  III
huyện  Yên  Thế,
tỉnh Hà Bắc

33 Đã trả

247 368 NGUYỄN  VĂN
HINH

NGUYỄN  VĂN
PHƯỚC;
NGUYỄN
HÙNG PHƯỚC

04/3/1935 Xã Tân  Thành,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường  Cán  bộ  Y
tế Hà Nội 31

248 339 CAO MINH HÀ
CAO  TỨ
PHƯƠNG;
MINH QUANG

1927 Xã Tân  Thành,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nông  trường  Cửu
Long,  Lương  Sơn,
Hòa Bình

66

249 427 HUỲNH  ĐĂNG
KHOA

TRỌNG  DÂN;
THANH
THỦY;  NHẬT
TÂN

10/12/1919 Xã Tân  Thành,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Cục  Truyền  thanh
Phủ Thủ tướng 53
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250 545 NGUYỄN  VĂN
NHƯ HÙNG TÍN 1907 Xã Tân  Thành,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Tổng cục thủy sản 7

251 503 TĂNG  NGỌC
MINH

TĂNG  VĂN
THIÊN;  TĂNG
MINH MẪN

01/10/1932 Xã Tân  Thành,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Trường  Đại  học  y
khoa 2

252 506 TRẦN VĂN MINH
THANH
PHONG;
HỒNG QUANG

10/1933
Ấp  2,  xã  Tân  Thành,
huyện  Cà  Mau,  tỉnh
Bạc Liêu

Nhà  máy  cơ  khí
kiến trúc Gia Lâm 48

253 688 NGUYỄN  VĂN
THỦ

Xã Tân  Thành,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu 4

254 585 NGUYỄN  VĂN
QUANG 30/11/1944 Xã Tân  Thành,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Viện  nghiên  cứu
Thủy  sản  thuộc
tổng cục thủy sản

10

255 777 HUỲNH  THANH
XUÂN

TRƯỜNG
GIANG 25/12/1937 Xã Tân  Thành,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Vụ kế hoạch tài vụ-
Tổng cục bưu điện
và truyền thanh

18

256 627 TRẦN PHƯỚC TÀI HỒNG XUÂN 1927 Xã Trí  Hải,  huyện Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

Tổng  công  ty  hóa
chất  vật  liệu  điện-
Bộ vật tư

6

257 233 LÊ VĂN BẢY 01/1934 Xã Thạnh  Phú,  huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Ban  phân  vùng  và
quy  hoạch  Nông
nghiệp-  Ủy  ban
nông nghiệp TW

6

258 343 LÊ THỊ HAI LÊ  TUYẾT
HỒNG 1939 Xã Thạnh  Phú,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Bộ Tài Chính 5
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259 736 NGUYỄN  THANH
TUYỀN 1938 Xã Thạnh  Phú,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu
Viện  chống  lao
Trung ương 5

260 743 LÂM THỊ ÚT LÂM  THỊ
NHUNG 1920 Xã Thạnh  Phú,  huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nhà  máy  cơ  khí
Quang  Trung-  Bộ
công nghiệp nhẹ

4

261 278 NGUYỄN  HỮU
CÔNG

NGUYỄN
MƯỜI 11/1952 Huyện Trần Văn Thời,

tỉnh Bạc Liêu

Xưởng  cơ  khí-
Nông  trường  sông
Bôi, tỉnh Hòa Bình

7

262 565 LÊ THÀNH PHÚ LÊ VĂN THEO 01/12/1938
Xã  An  Bình,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Đội  cầu  2  -  Tổng
đội công trình - Ty
giao  thông  Tuyên
Quang

18

263 261 LÊ MINH CHÂU 05/11/1930
Xã  Biển  Bạch,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Bộ Y tế 2

264 290 VŨ TÂN DÂN 07/8/1947
Xã  Biển  Bạch,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Trường  Sư  phạm
10+3 Hà Nội 24

265 410 LÊ HỒNG HƯỞNG MẠNH  TUẤN;
MẠNH TIẾN 10/12/1930

Ấp  Minh  Kiến,  xã
Biển  Bạch,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Ban  Thanh  tra  kỹ
thuật  an toàn -  Bộ
Lao động

6

266 761 VŨ HÙNG VIỆT 22/11/1949
Xã  Biển  Bạch,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Viện  thiết  kế  huy
hoạch  thành  phố
và nông thôn -  Bộ
xây dựng

21

267 337 KIM GIỎI Y RIN 16/11/1949
Xã  Cần  Hợi,  huyện
Trần  Thời,  tỉnh  Bạc
Liêu

Trường  điện  ảnh
Việt Nam 6
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268 397 PHAN  THANH
HÙNG 10/1934

Xã   Trần  Hợi,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Xí  nghiệp  vận  tải
hành  khách  số  14,
số  1,  Lê  Thánh
Tông, Hà Nội

24

269 417 CAO  ĐẦM
KHÀNH

CAO  VĂN
ĐỰC 1933

Xã   Trần  Hợi,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Nông  trường  quốc
doanh  Lam  Sơn
huyện  Ngọc  Lạc,
tỉnh Thanh Hóa

6

270 486 NGUYỄN  NGỌC
LÝ NAM HẢI 16/6/1935

Xã  Trần  Lợi,  huyện
Trần  Văn Thời,  tunh3
Bạc Liêu

Cán  bôộ  thú  y
thuộc ủy ban nông
nghiệp  tỉnh  Bắc
Thái

8

271 581 TĂNG ÁI QUẦN 01/5/1939
 Xã  Trần  Hợi,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Ban tổ chức Trung
ương 6

272 659 NGUYỄN  HỮU
THÀNH

NGUYỄN  HỮU
TIẾN 1929

 Xã  Trần  Hợi,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Phòng  Điện  ảnh
quân đội- Cục Tuy
huấn  -  Tổng  cục
chính trị

4

273 776 ĐẶNG  TRƯỜNG
XUÂN

TRƯỜNG
PHONG

 Xã  Trần  Hợi,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Xí  nghiệp  cảng
Hải  Phòng-  Cục
đường  biển  -  Bộ
giao thông

38

274 779 SƠN XUM
THẠCH  XUM;
THẠCH
SORAY XUÂN

01/5/1934
 Xã  Trần  Hợi,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Trạm  nghiên  cứu
cá nước ngọt Đình
Bảng  thuộc  Ủy
ban  nông  nghiệp
TW

4

275 780 NGUYỄN  THỊ
NGỌC YẾN

VŨ  NGUYỄN
VIỆT LÊ 02/4/1940

 Xã  Trần  Hợi,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Trường  sư  phạm
cấp II Hà Tây 21 Đã trả
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276 781 PHẠM KIM YẾN

HẠNH
PHƯƠNG;
TRẦN  PHONG
LÊ

23/9/1953
 Xã  Trần  Hợi,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Trường Đại học sư
phạm Vinh 2

277 238 HUỲNH  THIỆN
BỀN

TẠ  QUANG
SON 11/5/1936

Xã  Hưng  Mỹ,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Trường  Y  sĩ
Thanh Hóa 73

278 320 TRẦN CAO DŨNG KIẾN QUỐC 19/9/1949
Xã  Hưng  Mỹ,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Công  trường  lắp
máy  Ninh  Bình  -
Công ty lắp máy -
Bộ Xây dựng

8

279 432 VƯƠNG  TUẤN
KIỆT 25/10/1950

Xã  Hưng  Mỹ,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Trường cơ khí ô tô
Hà Nội 6

280 534 HUỲNH  THỤY
NHÃ THỤY VÂN 12/1925

Xã  Hưng  Mỹ,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Liên  hiệp  công
đoàn  tỉnh  Thanh
Hóa

2
Đã liên hệ
được người
thân

281 567 LÊ KỲ PHÙNG LÊ  NGỌC
THANH 01/01/1927

Xã  Hưng  Mỹ,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Nông  trường  Lam
Sơn Thanh Hóa 40

282 668 TÔ VĂN THẬP 23/9/1944
Xã  Hưng  Mỹ,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Trường  án  bộ  tài
chính  kế  toán
Ngân hàng TW

44 Đã trả (30/4)
có hiện vật

283 637 NGUYỄN  VĂN
TẦM 1949

Xã  Hưng  Mỹ,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

6

284 768 HỨA BÁ VŨ 15/6/1953
Xã  Hưng  Mỹ,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Xí  nghiệp  ô  tô
Thành  phố  Hải
Phòng

15

285 775 CHÂU  NGỌC
XOÀN

THANH
HỒNG;  CHÂU
NGỌC LỮ

15/12/1927
Xã  Hưng  Mỹ,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Xí  nghiệp  vật  tư
vận  chuyển  thuộc
công ty điện lực

7
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286 758 LÝ XUÂN VIỄN VÕ  DUY
CƯƠNG 08/1935

Ấp  Đất  Cháy,  xã
Hưng Mỹ, huyện Trần
Văn  Thời,  tỉnh  Bạc
Liêu

Trường  âm  nhạc
Việt Nam- Bộ Văn
hóa

10

287 424 DƯƠNG  MINH
KHIẾT DƯƠNG ÁNH 11/1930

Thôn Bạch Bà Án, xã
Khánh  An,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

9

288 431 LÊ ANH KIỆT TRẦN  ANH
TUẤN 01/01/1943 Xã Khánh  An,  Huyện

Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu
Trường Đại học sư
phạm Hà Nội 67

289 465 LÊ THANH LONG 12/1940 Xã Khánh  An,  Huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Đội  xe  thuộc  văn
phòng  Ban  thống
nhất

11 Đã trả

290 469 QUÁCH  THANH
LONG

QUÁCH  LÊ
THỌ 1934

Rạch  Xẻo  Tre,  xã
Khánh  An,  Huyện  Cà
Mau, tỉnh Bạc Liêu

9

291 712 ĐẶNG BÁ TRIỀU TUẤN 01/10/1942 Xã Khánh  An,  Huyện
Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu

Nhà máy Ô tô Ngô
Gia Tự Hà Nội 65

292 439 LÊ  THỊ  NGỌC
LAN

VŨ  THỊ  NGỌC
KHANH 21/02/1952

Xã  Khánh  Bình,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

Bộ Công an 2

293 642 VƯƠNG THỊ TẦN
PHAN  HUỲNH
LIÊN;  PHAN
THỊ BÌNH

11/12/1938
Ấp  13,  xã  Khánh
Bình, huyện Trần Văn
Thời, tỉnh Bạc Liêu

Sở  Giáo  dục
Thành  phố  Hải
Phòng

83

294 699 HỒ THANH TÒNG HỒ  THANH
MỸ; TƯ TÒNG 07/1926

Xã  Khánh  Bình,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

2

295 349 PHAN VĂN HẢI 29/12/1957
Xã  Tân  Hưng  Tây,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

K20,  Tam  Dương,
tỉnh Vĩnh Phú 2
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296 293 PHẠM DANH

PHẠM  DŨNG;
NGỌC
THẠCH;
PHẠM  VĂN
MUÔN

01/6/1926
Xã  Khánh  Hưng,
huyện  Trần  Văn,  tỉnh
Bạc Liêu

Vụ  lao  động  tiền
lương-  Bộ  kiến
trúc

46 Có 39a

297 306 PHAN  THỊ  HỒNG
ĐỎ TUYẾT MAI 30/12/1943

Ấp  Hiệp  Hòa,  xã
Khánh  Hưng,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Trường  Y  sĩ
Thanh Hóa 57

298 334 TRẦN VĂN GIAO SƠN THẠCH 1930
Xã  Khánh  Hưng,
huyện  Trần  Văn,  tỉnh
Bạc Liêu

Ty  Xây  dựng  tỉnh
Thanh Hóa 7

299 226 NGÔ THÁI BẢO
NGUYỄN
PHÍCH;  TRẦN
VĂN THỜI

1926
Xã  Nguyễn  Phích,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

2

300 243 LÊ THÁI BÌNH
LÊ  THẾ  ĐẠI;
LA  HỒNG;
VỮNG

04/4/1915
Xã  Nguyễn  Phích,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

Bệnh  viện  Việt
Tiệp, Hải Phòng 89

301 292 LÊ BÌNH ĐẲNG 04/5/1937
Xã  Nguyễn  Phích,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

Trường  Trung  học
tài chính kế toán I-
Bộ Tài chính

4

302 369 ĐÀO PHÚ THỌ
NHÁT  TÂM;
NGUYỄN  VĂN
NHIÊN

04/12/1920
Xã  Nguyễn  Phích,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

Nhà máy xay Ninh
Giang Hải Dương 32

303 655 PHAN BỘI THANH 11/11/1936
Xã  Nguyễn  Phích,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

Đài  Điện  báo  TW
Hà Nội 4

304 677 LÝ KIẾN THIẾT 26/3/1951
Xã  Nguyễn  Phích,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

Nhà máy in Thống
Nhất Hà Nội 9
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305 593 VÕ VĂN RY 1928
Xã  Lương  Thế  Chân,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

Đội  cơ  khí  nông
trường  Cửu  Long,
Lương  Sơn,  Hòa
Bình

5

306 224 LÊ BA HuẾ;  TRỊNH
MAI BA 03/1936

Xã  Phong  Lạc,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Nông  trường  Vân
Du,  Thạch  Thành,
tỉnh Thanh Hóa

5

307 335 KIỀU MINH GIÀU KIỀU  VĂN
XỮA 1925

Ấp Ông Tư, xã Phong
Lạc,  huyện  Trần  Văn
Thời, tỉnh Bạc Liêu

Nhà  máy  cơ  khí
nông  nghiệp,  Hà
Tây

80

308 355 NGUYỄN  NGỌC
HẠP 22/12/1944

Xã  Phong  Lạc,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Xí  nghiệp  thú  y
Trung  ương,  Hà
Tây

26
Đã liên hệ
được người
thân

309 493 NGUYỄN  VĂN
MẾN 10/12/1938

Xã  Phong  Lạc,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Chi  nhánh  ngân
hàng tỉnh Hà Bắc 55

310 562 NGUYỄN  VĂN
PHONG LÊ VĂN ĐẤU 05/5/1933

Xã  Phong  Lạc,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Công ty  vật  tư  I  -
Bộ Lương thực  và
thực phẩm

13

311 720 LÂM TRỌNG TRẦN THÁI
Xã  Phong  Lạc,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

1

312 216 TRẦN NGỌC ÂN CHÍNH TÂM 23/8/1929
Xã Phú Mỹ, huyện Cà
Mau (huyện Trần Văn
Thời), tỉnh Bạc Liêu

Phòng  Tổ  chức
tuyển  sinh  Cục
quản  lý  thực  tập
sinh  ngoài  nước-
Bộ Lao động

45

313 287 LÊ XUÂN ĐÀI LÊ  PHƯƠNG
NAM 19/5/1938

Xã  Phú  Mỹ,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Trường Đại học sư
phạm TP Hà Nội 81
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314 400 VÕ THÁI HÙNG SƠN HẢI 19/8/1953

Thôn Rạch Dinh Nhỏ,
xã  Phú  Mỹ,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Xưởng cơ khí Cửu
Long  thuộc  Ủy
ban  nông  nghiệp
huyện  Lương  Sơn,
tỉnh Hòa Bình

24

315 690 HUỲNH  THẾ
THƯƠNG

HUỲNH  NGỌC
MẠNH;
HUỲNH  VĂN
CẠP

03/3/1931
Xã  Phú  Mỹ,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Công  ty  Kim  khí
Hà Nội - Bộ vật tư 24

316 336 NGUYỄN  VĂN
GIÀU

NGUYỄN  TẤN
TÀI 1939

Xã  Phú  Hưng,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Trường  Đại  học
Ngân hàng TW 31

317 398 TRẦN  THANH
HÙNG SƠN HẢI 19/8/1953

Xã  Danh  Coi,  huyện
An  Biên,  tỉnh  Bạc
Liêu

Trường  Y  sĩ
Thanh Hóa 10

318 436 NGUYỄN  VĂN
LẠC 1935

Xã  Phú  Hưng,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

5

319 494 NGUYỄN  VĂN
MẾN HÙNG THANH 1920

Xã  Phú  Hưng,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Công  trường  Mõ
sắt  Trại  Cau  Thái
Nguyên

81

320 498 NGUYỄN  HOÀNG
MINH HOÀNG MINH 04/8/1935

Xã  Phú  Hưng,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Trung cấp thi công-
Ty  Thủy  Lợi,  Hải
Phòng

8

321 692 TRẦN THU THỦY 06/8/1940
Xã  Phú  Hưng,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Viện Bảo vệ Thực
vật  UB  nông
nghiệp TW

6

322 242 HUỲNH  VIỆT
BÌNH HÙNG 15/10/1954

Xã  Trần  Thời,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Nhà  máy  Pin  Văn
Điển, Hà Nội 4
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323 676 NGUYỄN  THÀNH
THIỆN 1938

Xã  Trần  Thời,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Nông  trường  Vân
Du,  Thạch  Thành,
tỉnh Thanh Hóa

7

324 392 LÝ THỊ HUM LÝ NGỌC MAI 20/10/1944
Xã  Tân  Đức,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Trường Bổ túc cán
bộ y tế Hà Nội 48

325 577 TÔ  ĐÌNH
PHƯƠNG HỒNG SƠN 15/5/1922

Xã  Tân  Hưng  Đông,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

Nhà máy xay Nam
Định, tỉnh Nam Hà 22

326 782 TÔ KIM YẾN 12/10/153
Xã  Tân  Hưng  Đông,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

K21 5

327 262 LÊ  THỊ  MINH
CHÂU 05/11/1930

Xã  Tân  Hưng  Tây,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban hành chính
thị  xã Đồ Sơn, TP
Hải Phòng

60

328 350 VÕ THANH HẢI 29/12/1957
Xã  Tân  Hưng  Tây,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

8

329 328 LÊ NGUYÊN GIÁC LÊ VĂN THI 15/12/1937

Thôn Cái Bác, xã Tân
Hưng Tây, huyện Trần
Văn  Thời,  tỉnh  Bạc
Liêu

Trường  sư  phạm
thể dục TW 5

330 492 NGÔ HỒNG MAO HỒNG PHƯỚC 1926

Ấp  Kiến  Vàng,  xã
Hưng Tây, huyện Trần
Văn  Thời,  tỉnh  Bạc
Liêu

Nông  trường  Sông
Lô,  tỉnh  Tuyên
Quang

6

331 671 LÊ VĂN THI LÊ  NGUYÊN
GIÁC 15/12/1937

Xã  Tân  Hưng  Tây,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

Trường  sư  phạm
thể  dục  nhạc  họa
TW Hà Nội

6
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332 678 TRẦN VĂN THIỆU 05/7/1944
Xã  Tân  Hưng  Tây,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

Tập thể Nhà máy ô
tô  Hòa  Bình,  Hà
Nội

4
Đã liên hệ
được người
thân

333 333 LÝ HOÀNG GIAO LÝ  HOÀNG
BÔN 06/10/1951

Xã  Hưng  Mỹ,  huyện
Trần  Văn  Thời,  tỉnh
Bạc Liêu

Trường  cơ  khí
Đánh cá Liêu Xô 52

Đã liên hệ
được người
thân

334 356 TRỊNH  CÔNG
HẦU

TRỊNH  BÁ
KHANH 09/10/1937

Xã  Tân  Hưng  Mỹ,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

Đội khai  hoang cơ
giới  8,  huyện
Nghĩa  Đàn,  tỉnh
Nghệ An

6

335 430 VÕ TẤN KÍA 1936
Xã  Tân  Hưng  Mỹ,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

Đội khai  hoang cơ
giới  II,  công  ty
khai hoang cơ giới-
Ủy  ban  nông
nghiệp  TW-  TP
Hải Phòng

6

336 578 TRỊNH  TỨ
PHƯƠNG CÔNG TÂM 20/12/1922

Xã  Tân  Hưng  Mỹ,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

Nông  trường  Tam
Đảo tỉnh Vĩnh Phú 45

337 644 LÊ TẠO 10/1936
Xã  Tân  Hưng  Mỹ,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

1

338 750 TRỊNH  THANH
VÂN 04/5/1937

Xã  Tân  Hưng  Mỹ,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

Bộ Nông nghiệp 62

339 753 TRẦN VĂN VỆ TRẦN  VĂN
DỄ; CHÍN DỄ 19/10/1926

Xã  Tân  Hưng  Mỹ,
huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Bạc Liêu

Đài  điện  thoại
thành  phố,  Trung
tâm  bưu  điện  Hà
Nội

4


